
Từ năm Đến năm

1
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông 

tỉnh làm chủ đầu tư (04 dự án)

1.1
Đầu tư xây dựng đường Hương Lộ 2 nối dài (đoạn 1 - giai 

đoạn 1), thành phố Biên Hoà. Mã dự án 7801709 
B 2020 2024 Đến năm 2025

1.2
Dự án Xây dựng mới cầu Vàm Cái Sứt trên đường Hương Lộ 

2, Thành phố Biên Hòa. Mã dự án 7749894
B 2020 2024 Đến năm 2025

1.3
Dự án Xây dựng đoạn 1&2 tuyến đường Cao Cang, huyện 

Định Quán. Mã dự án 7739709
B 2020 2024 Đến năm 2025

1.4

Dự án Nâng cấp Đường Tà lài Trà Cổ từ Km1+600 đến 

Km5+600, huyện Định Quán, huyện Tân Phú. Mã dự án 

7739708

B 2020 2024 Đến năm 2025

2
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư 

(11 dự án)

2.1
Trạm y tế phường An Bình thành phố Biên Hòa. Mã dự án: 

7650602
C 2020 2024 Đến năm 2025

2.2
Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng 

Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư. Mã dự án: 7742011 
C 2019 2024 Đến năm 2025

2.3
Trạm Y tế Phường Thống Nhất - Tp. Biên Hòa. Mã dự án: 

7650599
C 2021 2024 Đến năm 2025

2.4
Trạm Y tế xã Bảo Quang - thị xã Long Khánh. Mã dự án: 

7650600
C 2019 2024 Đến năm 2025

2.5
Xây mới Khối 2 tầng Trung tâm y tế huyện Long Thành. Mã 

dự án: 7813217
C 2021 2024 Đến năm 2025

2.6
Dự án Xây dựng mới Nhà khách Tỉnh ủy Đồng Nai. Mã dự án: 

7915678
C 2022 2024 Đến năm 2025

2.7
Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Cẩm 

Mỹ. Mã dự án: 7817919
B 2021 2024 Đến năm 2025

2.8
Dự án Chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa và 

suối Cầu Quan, thành phố Biên Hòa.  Mã dự án: 7005078
B 2,017 2024 Đến năm 2025

2.9
Dự án Hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong huyện 

Long Thành.  Mã dự án:  7005124
B 2,019 2024 Đến năm 2025

2.10

Dự án Kè gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ khu dân cư dọc 

sông Rạch Cát đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam 

Hiệp.  Mã dự án: 7572389

B 2,017 2024 Đến năm 2025

2.11

Dự án Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ đình Phước Lư đến 

khu dân cư dọc sông Rạch Cát phường Thống Nhất thành phố 

Biên Hòa  Mã dự án:  7431293

B 2,021 2024 Đến năm 2025

3 Công an tỉnh làm chủ đầu tư (01 dự án)

3.1 Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai. Mã dự án: 7006492 B 2018 2024 Đến năm 2025

4 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh làm chủ đầu tư (01 dự án)

4.1 Dự án ĐA2. Mã dự án: 7004687 B 2020 2024 Đến năm 2025

Phụ lục I

DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN
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Từ năm Đến năm

STT Chủ đầu tư, Tên dự án (mã dự án)
Nhóm 

DA

Thời gian đã bố trí 

vốn thực hiện dự án
Thời gian bố 

trí vốn thực 

hiện dự án

5
Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy 

lợi làm chủ đầu tư (01 dự án)

5.1 Dự án Trạm bơm Đắc Lua, huyện Tân Phú. Mã dự án: 7366644 B 2019    2024 Đến năm 2025

6 UBND huyện Cẩm Mỹ làm chủ đầu tư (01 dự án)

6.1
Nâng cấp đường ấp 4 xã Sông Nhạn đi xã lộ 25, huyện Cẩm 

Mỹ.  Mã dự án: 7930181
C 2022 2024 Đến năm 2025

7 UBND huyện Định Quán làm chủ đầu tư (01 dự án)

7.1 Hồ chứa nước Cà Ròn xã Gia Canh. Mã dự án: 7161160 B
Năm 

2020
2024 Đến năm 2025

8 UBND huyện Long Thành làm chủ đầu tư (01 dự án)

8.1

Trung tâm hành chính huyện Long Thành (5 tuyến đã xong 

giải phóng mặt bằng có dự toán là 70 tỷ đông). Mã dự án: 

7774640

B 2017 2024 Đến năm 2025

9 UBND huyện Vĩnh Cửu làm chủ đầu tư (01 dự án)

9.1
Hạ tầng điểm dân cư nông thôn số 6 xã Hiếu Liêm. Mã dự án: 

7563733
B 2017 2024 Đến năm 2025

10 UBND huyện Xuân Lộc làm chủ đầu tư (01 dự án)

10.1

Phân đoạn đoạn từ Km8+300 đến Km15+000 đoạn qua huyện 

Xuân Lộc thuộc dự án Nâng cấp đường ĐT.763 đoạn từ 

Km0+000 đến Km9+500 (cuối tuyến). Mã dự án: 7004687

B 2021 2024 Đến năm 2025

11 UBND thành phố Biên Hòa làm chủ đầu tư (05 dự án)

11.1
Đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa 

An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu). Mã dự án: 7812822
B 2020 2024 Đến năm 2025

11.2
Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tri Phương (giai đoạn 1), 

thành phố Biên Hòa. Mã dự án: 7891062
B 2021 2024 Đến năm 2025

11.3
Chống ngập úng khu vực Suối Chùa, Suối Bà Lúa, Suối Cầu 

Quan. Mã dự án: 7831394
B 2020 2024 Đến năm 2025

11.4
Đường Hương lộ 2 nối dài (đoạn 1- giai đoạn 1) tại phường An 

Hòa. Mã dự án: 7471288
B 2020 2024 Đến năm 2025

11.5

Dự án xây dựng kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ 

cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu). Mã dự án: 

7812823

B 2021 2024 Đến năm 2025

12 UBND thành phố Long Khánh làm chủ đầu tư (01 dự án)

12.1
Chống ngập úng khu vực Suối Cải, thành phố Long Khánh. 

Mã dự án: 7323489
B 2020 2024 Đến năm 2025

13 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật  (01 dự án)

13.1
 Dự án Gia cố sạt lở bờ sông Đồng Nai đoạn ấp 8, xã Nam Cát 

Tiên, huyện Tân Phú (giai đoạn 1). Mã dự án: 7850701
C 2022    2024    Đến năm 2025



TỔNG CỘNG 28

1 Huyện Vĩnh Cửu 6

2 Huyện Xuân Lộc 4

3 Thành phố Biên Hòa 18

Số dự án kéo dài thời gian bố trí 

vốn
Tên đơn vịSTT

Phụ lục II

TỔNG HỢP SỐ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN  KÉO DÀI THỜI 

GIAN BỐ TRÍ VỐN 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-UBND ngày        tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Nai)
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Từ năm Đến năm

A CẤP HUYỆN

1 Nâng cấp đường Hương lộ 9-7820692 B 2021 2024 Đến năm 2025

2 Nâng cấp đường Hương lộ 7-7820693 B 2021 2024 Đến năm 2025

3 Trường TH-THCS Mã Đà - 7830874 B 2021 2024 Đến năm 2025

4 Nâng cấp đường Chu Văn An, TTVA - 7931263 C 2022 2024 Đến năm 2025

5
Xây dựng cầu tổ 6A, khu phố 6 nối khu phố 5, thị trấn Vĩnh 

An - 7931261
C 2022 2024 Đến năm 2025

6
Xây dựng vỉa hè tuyến đường ĐT 768 nối dài giai đoạn 1 

(đoạn từ TTGDNN-GGTX đến giáp đường ĐT 762) - 7890764
C 2021 2024 Đến năm 2025

Thời gian bố trí vốn 

thực hiện dự án

UBND HUYỆN VĨNH CỬU

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-UBND ngày        tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 

Nai)

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN

Phụ lục II.1

Thời gian đã bố trí 

vốn thực hiện dự ánSTT Tên dự án (mã dự án) Nhóm DA
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Từ năm Đến năm

A CẤP HUYỆN

1
Nâng cấp, mở rộng Đường Hoàng Đình Thương- Mã dự án 

7884127
C 2022 2024 Đến năm 2025

2 Trường TH Trịnh Hoài Đức- Mã dự án 7923633 C 2022 2024 Đến năm 2025

3 Trường TH Phù Đổng - Mã dự án 7923630 C 2022 2024 Đến năm 2025

4 Đường Suối Rết B - Mã dự án 7884125 C 2022 2024 Đến năm 2025

UBND HUYỆN XUÂN LỘC

Phụ lục II.2

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-UBND ngày        tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Nai)

STT Tên dự án (mã dự án) Nhóm DA

Thời gian đã bố trí 

vốn thực hiện dự án
Thời gian bố 

trí vốn thực 

hiện dự án
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Từ năm Đến năm

A THÀNH PHỐ

1 Trường Tiểu học Hóa An 2 B 2021 2024 Đến năm 2025

2 Trường tiểu học Long Bình 1 B 2017 2024 Đến năm 2025

3 Xây dựng Trường Mầm non Tân Vạn B 2020 2024 Đến năm 2025

4
Xây dựng trường tiểu học Phan Đăng Lưu, thành phố Biên

Hòa
B 2020 2024 Đến năm 2025

5 Xây dựng trường tiểu học Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa B 2020 2024 Đến năm 2025

6
Xây dựng hạ tầng khu dân cư phục vụ tái định cư xã Tân

Hạnh, thành phố Biên Hòa (quy mô 4,2 ha)
B 2016 2024 Đến năm 2025

7 Trường tiểu học Long Bình Tân 2 B 2020 2024 Đến năm 2025

8
Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Tam Hiệp (quy mô

9,4ha)
B 2020 2024 Đến năm 2025

9 Trường THCS Ngô Nhơn Tịnh thành phố Biên Hòa B 2020 2024 Đến năm 2025

10
Xây dựng hệ thống thoát nước khu vực Quốc lộ 51 và khu phố

Bình Dương, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa
B 2020 2024 Đến năm 2025

11
Nâng cấp, cải tạo nút giao đường Nguyễn Du với đường N4,

phường Bửu Long
C 2021 2024 Đến năm 2025

12 Gia cố bờ sông khu vực trụ T9 cầu Bửu Hòa B 2020 2024 Đến năm 2025

13 Xây dựng trường THCS Tân Hạnh B 2021 2024 Đến năm 2025

14 Xây dựng và mở rộng chợ Hóa An B 2017 2024 Đến năm 2025

15
Xây dựng đường nối từ đường Võ Thị Sáu sang đường Hưng

Đạo Vương
B 2021 2024 Đến năm 2025

16 Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Tân Vạn B 2018 2024 Đến năm 2025

17
Xây dựng khu dân cư phục vụ tái định cư phường Bình Đa

(quy mô 3ha)
B 2018 2024 Đến năm 2025

18
Xây dựng hạ tầng khu tái định cư phường Thống Nhất và 

phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa
B 2019 2024 Đến năm 2025

UBND THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Phụ lục II.3

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-UBND ngày        tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Nai)

STT Tên dự án (mã dự án) Nhóm DA

Thời gian đã bố trí 

vốn thực hiện dự án
Thời gian bố 

trí vốn thực 

hiện dự án
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